




































HỘI ĐÒNG CHỨC DANH GIÁO s ư  NHÀ NƯỚC 

Số: /QĐ-HĐCDGSNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9T tháng id -năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/04/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn 
nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 
174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ công văn số 9149/VPCP-KGVX ngày 31/10/2013 của Văn phòng Chính 
phủ về việc cho phép công nhận chức danh giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành 
và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐCDGSNN của Hội đồng Chức danh giáo sư 
nhà nước kỳ họp thứ XI ngày 23 tháng 10 năm 2013;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Hội -đồng Chức danh giáo sư nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 56 nhà giáo và đạt tiêu 
chuẩn chức danh phó giáo sư cho 491 nhà giáo (danh sách kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Thủ trưởng các cơ 
sở giáo dục đại học có liên quan và các nhà giáo có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân 

(để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tĩnh, 
thành phố trực thuộc TW;

- Website HĐCDGSNN;
- Lưu VP.









The University of Sheffield

It is hereby certified that

Canh VanLe

having fulfilled the requirements prescribed by Ordinances
and after due examination was awarded the degree of

Doctor (.9fPhilosophy
;,-

of this University
on 24 March 2010

~.'

1'.,II••,.IIII., ••••~.~iO ...•...•.•.•..•.•..•.....•..~.I•••••••••••• I

~on.ullVlce.Conllt:JI/Pro-Consul at
Ho Chi Minh City do hereby certify that this
is • true copy made by me of a document

~~.~~~~~~~.~~.~~.~~J...1fl.M.,(anA ,
identified by passporttte No ....&QH.H:.0.5:&t..
In testimony whereof I have hereunl~ set
my n!lfl1e an~offlclal seal this 4. day of
....... NIJ.v.uxl.w.. In the year 2otR .
at the British Consulate General,Ho Chi ~.
This Consulate General accepts no r~l:t;IifL
for the contents of the above doc

....•...•.
.-. '". ~,-

-.~3~~'11; 0;

·:T'~j;-'···!"''''jY·l""'"'.~."; .•.~~.~.-::=.;...•~~--.:. '.F'~ . '1:.~U -1"

~l .''.~~
;r:1J'. ',rU;,
~~'L~:" ~~ e..:..t"rJ
·"r. (t., f' ·r..·•••• 'Ji,,;..,'. L,',' ,

-~£.f"''''

K~~ ~

Dr Philip K Harvey
Registrar and Secretary




















	Tập I
	Bìa tập I
	Mục lục 
	Mục 1 Đăng ký
	Trang 1
	Trang 2
	Trang 3
	Trang 4
	Trang 5
	Trang 6
	Trang 7
	Trang 8
	Trang 9
	Trang 10
	Trang 11
	Trang 12
	Trang 13
	Trang 14
	Trang 15
	Trang 16
	Trang 17
	Trang 18

	Mục 2 M2
	Qđ 2013
	Chung nhan PGS
	QĐ Bo nhiem PGS
	Bo nhiem PGS
	danh sach bo nhiem


	Mục 3 Thành thạo ngoại ngữ
	Mục 4 Quyết định giảng viên
	Mục 5 Nhận xét đào tạo và NCKH
	1
	2
	3
	Binder1.pdf
	scan0109
	scan0110
	scan0111
	scan0112


	Mục 6 Quyết định NCS
	NCS Tran Trung Dung
	NCS Nguyen Hoang Phuong
	NCS Ho Le Huy Phuc
	ThS Nguyễn Chánh Hoàng
	1
	2

	Ths Vilakone
	1
	2
	3
	4
	5

	Ths Chánh_Khang_Phát
	ThS Trí
	ThS Hòa
	ThS Liêm
	ThS Dẫn_Trung_Nhựt
	ThS Giang
	ThS Thức

	Mục 7 Bằng TS-ThS
	TS Dung
	ThS Nguyen Chanh Hoang
	ThS Vilakone
	ThS Chánh
	ThS Khang
	ThS Phát
	ThS Hòa
	ThS Dẫn
	ThS Trung
	ThS Nhựt

	Mục 8 Đề tài NCKH
	ĐHQG_2012
	1
	Quyet dinh nghiem thu-LeVanCanh2012
	3

	Nafosted_2011
	1

	Nafosted_2013
	1
	2

	ĐHQG_2014
	Nafosted_2015
	1
	2


	Mục 9 Khen thưởng
	Khen thuong ĐHQG 2015
	Qua cau vang
	Huy hieu Tuoi tre sang tao
	Khen thưởng ĐHQT

	Mục 11 Báo cáo tổng quan
	Minh chứng GD Sau ĐH
	Tối ưu hóa kết cấu
	1
	2
	3
	4

	Cơ học MTLT
	Phần tử hữu hạn
	Vật liệu composite và Tiếng Anh
	1
	2
	3
	4


	Minh chứng KĐCL
	AUN certificate
	ĐHQG certificate
	Viết SAR
	Đánh giá chương trình
	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Minh chứng tham gia HĐKH
	Hội cơ học
	Hội đồng Nafosted 2011
	HĐ Nafosted 2015-2017
	HĐ Nafosted 2017-2019
	Hội đồng KH ĐHQG
	HĐ Thành phố
	Thành viên Ban biên tập
	Phản biện Tap chí quốc tế 
	IJNME
	ES
	EABE
	EABE

	Hội đồng bảo vệ luận văn
	TS ĐH KHTN 1
	TS ĐH KHTN 2
	TS ĐH BK
	TS ĐH SPKT 1
	ThS ĐH KHTN
	ThS ĐH BK
	ThS ĐH Mo
	ThS ĐH Cong nghe

	Minh chứng HĐKH nghiệm thu
	Tay Nam Bo
	ĐHQG B1
	ĐHQG B2
	ĐHQG B3
	ĐHQG C1
	ĐHQG C2
	ĐHQG C3
	ĐHQG C4
	ĐHQG C5
	ĐH KHTN
	ĐH SPKT
	Eureka


	Tập II_1
	Bia Tap II_1
	Muc luc Tap II_1
	01 Limit analysis of plates using the EFG method and second-order cone programming
	02 Upper and lower bound limit analysis of plates using FEM and second-order cone programming
	Upper and lower bound limit analysis of plates using FEM and second-order cone programming
	Introduction
	Limit analysis formulations
	Limit analysis duality theorems
	Formulations for plates

	Finite element discretization
	Lower-bound formulation
	Upper-bound formulation

	Second-order cone programming
	Conic programming
	Lower-bound programming
	Upper-bound programming

	Numerical examples
	Conclusions
	References


	03 Limit analysis of plates and slabs using a meshless equilibrium formulation
	04 Adaptive element-free Galerkin method applied to the limit analysis of plates
	05 A cell-based smoothed finite element method for kinematic limit analysis
	06 A locking-free stabilized kinematic EFG model for plane strain limit analysis
	A locking-free stabilized kinematic EFG model for plane strain limit analysis
	1 Introduction
	2 Kinematic limit analysis
	3 EFG discretization of kinematic formulation
	3.1 Moving least squares approximation
	3.2 Strain smoothing stabilization
	3.3 Kinematic limit analysis formulation

	4 Solution of the discrete problem
	5 Numerical examples
	5.1 Prandtl problem
	5.2 Notched tensile specimen
	5.3 Thick clamped beam problem

	6 Conclusions
	Acknowledgement
	References


	07 COMPUTATION OF LIMIT LOAD USING EDGE-BASED SMOOTHED FINITE ELEMENT METHOD AND SECOND-ORDER CONE PROGRAMMING
	08 AN APPLICATION OF THE ES-FEM IN SOLID DOMAIN FOR DYNAMIC ANALYSIS OF 2D FLUID–SOLID INTERACTION PROBLEMS
	09 FREE AND FORCED VIBRATION ANALYSIS USING THE n-SIDED POLYGONAL CELL-BASED SMOOTHED FINITE ELEMENT METHOD (nCS-FEM)
	10 DUAL ANALYSIS BY STABILIZED J_DISPLACEMENT AND EQUILIBRIUM MESHFREE METHODS
	1.  Introduction
	2.  Dual formulations for solid continua
	3.  Stabilized displacement and equilibrium meshfree methods
	4.  NUMERICAL EXAMPLES
	5.  CONCLUSIONS
	REFERENCES

	11 Stabilized displacement and equilibrium meshfree models for computation of collapse loads
	12 A stabilized equilibrium-based EFG model for computation of collapse load
	13 Computation of limit and shakedown using the NS-FEM and second-order cone programming
	14 A meshfree DLO formulation for yield line analysis of reinforced concrete slabs
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21 Phân tích cơ cấu gẫy đổ của tấm sàn bêtông cốt thép bằng phương pháp tối ưu sự sắp xếp các đường bất liên tục
	22 A XFEM Based Kinematic Limit Analysis Formulation for Plane Strain Cracked Structures
	23 Tính toán tải giới hạn tấm sàn bê tông cốt thép dùng phần tử HCT và tiêu chuẩn Nielsen
	24 Xác định khả năng chịu tải của nền gồm hai lớp sét bằng phân tích giới hạn sử dụng phần tử hữu hạn và chương trình hình nón
	25 Phân tích ổn định mái dốc sử dụng phần tử hữu hạn trơn dựa trên cạnh và chương trình hình nón
	26 Xác định hệ số sức chịu tải nền và cơ cấu sụp đổ tương ứng bằng lý thuyết phân tích giới hạn

	Tập II_2
	Bia Tap II_2
	Muc luc Tap II_2
	27 A stabilized discrete shear gap finite element for adaptive limit analysis of Mindlin–Reissner plates
	28 Automatic yield-line analysis of slabs using discontinuity layout optimization
	29 Shakedown reduced kinematic formulation, separated collapse modes, and numerical implementation
	30 Plastic collapse analysis of cracked structures using extended isogeometric elements and second-order cone programming
	Plastic collapse analysis of cracked structures using extended isogeometric elements and second-order cone programming
	1 Introduction
	2 Extended Isogeometric element for upper bound limit analysis
	2.1 Kinematic formulation
	2.2 A short introduction on NURBS functions
	2.3 Extended isogeometric finite elements

	3 Solution procedure
	3.1 Second-order cone programming (SOCP)
	3.2 Solution procedure using second-order cone programming

	4 Numerical validation
	4.1 Uncracked structures
	4.1.1 Square plate with a central circular hole subjected to biaxial uniform loads
	4.1.2 Grooved rectangular plate subjected to axial uniform load

	4.2 Cracked structures
	4.2.1 Central cracked plate subjected to tension
	4.2.2 Edge cracked plate subjected to tension
	4.2.3 Grooved cracked plate


	5 Conclusions
	Acknowledgements
	References


	31 Yield design of reinforced concrete slabs using a rotation-free meshfree method
	32 A curvature smoothing Hsieh-Clough-Tocher element for yield design of reinforced concrete slabs
	A curvature smoothing Hsieh–Clough–Tocher element for yield design  of reinforced concrete slabs
	1 Introduction
	2 Kinematic limit analysis of reinforced concrete slabs
	3 A curvature cell-based smoothed HCT element
	3.1 Existing HCT element
	3.2 Cell-based smoothed HCT element
	3.3 CS-HCT based kinematic formulation

	4 Numerical examples
	5 Conclusions
	Acknowledgements
	References


	33 Locking-free discontinuous finite elements for the upper bound yield design of thick plates
	34 Extended finite element method for plastic limit load computation of cracked structures
	35 Plastic collapse analysis of Mindlin–Reissner plates using a stabilized mesh-free method
	36 Plastic collapse analysis of Mindlin–Reissner plates using a composite mixed finite element
	37 Rotating plasticity and nonshakedown collapse modes for elastic-plastic bodies under cyclic loads
	38 Yield-stress based error indicator for adaptive quasi-static yield design of structures
	Yield-stress based error indicator for adaptive quasi-static yield design of structures
	1 Introduction
	2 Static limit analysis theorem
	3 Solution of the FEM-based discrete problem
	4 Yield-stress based error indicator and adaptivity scheme
	5 Numerical examples
	5.1 Square plate with a central circular hole
	5.2 Double-notched tensile specimen
	5.3 Prandtl’s punch problem
	5.4 Square block with rectangular holes
	5.5 Asymmetrical cantilever

	6 Conclusions
	Acknowledgements
	References


	39 Displacement and equilibrium mesh-free formulation based on integrated radial basis functions for dual yield design
	40 Estimation of bearing capacity factors of cohesive-frictional soil using the cell-based smoothed finite element method
	Estimation of bearing capacity factors of cohesive-frictional soil using the cell-based smoothed finite element method
	1 Introduction
	2 CS-FEM based kinematic formulation
	3 Results and discussion
	3.1 Strip footing bearing capacity
	3.2 Slope stability

	4 Conclusions
	Acknowledgement
	References


	41 Yield Design of Reinforced Concrete Slabs Using a Numerical Equilibrium Formulation
	42 A computational homogenization approach for limit analysis of heterogeneous materials
	43 Limit state analysis of reinforced concrete slabs using an integrated radial basis function based mesh-free method
	44 The Equilibrium Cell-Based Smooth Finite Element Method for Shakedown Analysis of Structures
	45 An XFEM based kinematic limit analysis formulation for plane strain cracked structures using SOCP
	46 Limit analysis for 3D structures using second-order cone programming
	47 Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plane problems
	48 Phân tích dàn thép ở trạng thái giới hạn dùng phương pháp tĩnh học
	bia1122016
	mucluc 122016
	2016 Phân tích dàn thép ở trạng thái giới hạn dùng phương

	49 Phân tích ổn định bờ sông Đồng Tháp bằng phương pháp phân tích giới hạn
	bia192016
	Muc luc92016
	2016 Phân tích ổn định bờ sông Đồng Tháp bằng phương pháp

	50 Phân tích thích nghi động học dàn cầu thép chịu tải trọng lặp
	bia112017
	muc luc 2-2017
	2017 Phân tích thích nghi động học dàn cầu thép

	51 Collapse load computation for frame using quasi-static limit analysis
	bia1112018
	muc luc112018
	2018 Collapse load computation for frame using quasi-static limit analysis

	52 Phân tích giới hạn cận dưới tấm sàn bêtông cốt thép dùng phần tử Morley và tiêu chuẩn Nielsen
	53 Tính toán đồng nhất hóa vật liệu bằng phương pháp Multi-scale kết hợp với phương pháp ES-FEM
	54  Tính toán cận trên tải giới hạn tấm sàn BTCT dùng phương pháp EFG
	55 Phân tích giới hạn cho tấm Mindlin-Reissner dùng phương pháp ES-DSG3 kết hợp kỹ thuật thích nghi lưới

	Tập II_3
	Bia Tap II_3
	Muc luc Tap II_3
	56 Limit analysis for 3-D structures using second-order cone programming
	57 Equilibrium formulation of limit and shakedown analysis using Element-Free Galerkin method
	58 Tính toán đồng nhất kết cấu tấm với phần tử đại diện 3D
	59 A multiple basis functions based mesh-free method for lower bound limit analysis
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